
Kính gửi: Quí khách hàng

Chúng tôi xin gửi bảng giá chi tiết sản phẩm công tắc, ổ cắm điện thương hiệu ROSSI

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%

TT ẢNH TÊN HÀNG HÓA MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT GIÁ BÁN GHI CHÚ

1
Mặt viền đơn lắp 1 hạt 

cỡ S
R30-1S

Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Mặt nhựa PC chống cháy màu trắng, 

Lắp đế âm chữ nhật thông dụng

Kích thước: 118 x 74mm

Đóng gói 26 cái/hộp; 208 cái.thùng

26,500 

2
Mặt viền đơn lắp 2 hạt 

cỡ S
R30-2S

Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Mặt nhựa PC chống cháy màu trắng, 

Lắp đế âm chữ nhật thông dụng

Kích thước: 118 x 74mm

Đóng gói 26 cái/hộp 208 cái.thùng

26,500 

3

Mặt viền đơn lắp 3 hạt 

cỡ S (hoặc 2 hạt cỡ M, 

1 hạt cỡ L)

R30-3S

Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Mặt nhựa PC chống cháy màu trắng, 

Lắp đế âm chữ nhật thông dụng

Kích thước: 118 x 74mm

Đóng gói 26 cái/hộp, 208 cái.thùng

26,500 

4
Công tắc đơn 1 chiều 

cỡ M
R30-CM1A

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A; Đóng gói 

40 cái/ hộp; điểm sáng dạ quang

31,000 

5

Công tắc đơn 2 chiều 

cỡ M

(công tắc cầu thang/ 

công tắc đảo)

R30-CM1C

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 

40 cái/ hộp; điểm sáng dạ quang

41,000 

6
Công tắc đơn 1 chiều 

cỡ S
R30-CS1A

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 

50 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang

31,000 

7

Công tắc đơn 2 chiều 

cỡ S

(công tắc cầu thang/ 

công tắc đảo)

R30-CS1C

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 

50 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang

41,000 

8
Công tắc đôi liền, 1 

chiều cỡ M
R30-CS2A

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 

40 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang

64,000 

9

Công tắc đôi liền 2 

chiều cỡ M

(công tắc cầu thang/ 

công tắc đảo)

R30-CS2C

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 

40 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang

84,000 

10

Công tắc đơn đa điểm 

cỡ S

(công tắc đa vị trí, công 

tắc 4 chân)

R30-CS1E

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A Đóng gói 

40 cái/ hộp ; điểm sáng dạ quang

83,000 

11
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A 

cỡ S
R30-OS2

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Kết 

cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; có đai kẹp 

inox; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; 

Điện áp 220-240/16A; 

Đóng gói 50 cái/ hộp

50,000 

12
Ổ cắm đơn đa năng 3 

chấu 16A cỡ M
R30-OM03

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Kết 

cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240/16A; 

Đóng gói 40 cái/ hộp

72,000 
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13
Ổ cắm đôi đa năng 3 

chấu 16A cỡ L
R30-OB06

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Kết 

cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; đai ốc bắt 

dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240/16A; 

Đóng gói 20 cái/ hộp

120,000 

14
Ổ cắm đơn đa năng 3 

chấu 16A cỡ L
R30-OB42

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Kết 

cấu đồng phốt pho chịu nhiệt, đàn hồi; có đai kẹp 

inox; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết bằng hợp kim; 

Điện áp 220-240/16A; 

Đóng gói 20 cái/ hộp

110,000 

15

Công tắc 2 cực 20A có 

đèn báo cỡ M ( công 

tắc bình nóng lạnh, 

điều hòa)

R30-CM3D

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng có đèn 

báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây 

kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240/20A tương đương 4000W-4400W 

Đóng gói 40 cái/ hộp

125,000 

16

Công tắc 2 cực 20A có 

đèn báo cỡ to ( công 

tắc bình nóng lạnh, 

điều hòa)

R30-CB3D

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng có đèn 

báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây 

kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240/20A tương đương 4000W-4400W 

Đóng gói 20 cái/ hộp

125,000 

17

Công tắc 2 cực 45A có 

đèn báo cỡ to ( công 

tắc bình nóng lạnh, 

điều hòa công suất lớn)

R30-CB5D

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng có đèn 

báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây 

kiểu đai xiết bằng hợp kim; Điện áp 220-

240/20A tương đương 9000W-9900W 

Đóng gói 20 cái/ hộp

240,000 

18
Chiết áp đèn 100W cỡ 

M
R30-CM32

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Điện 

áp 220-240/10A; điều kiển cho max 3 lộ đèn 

công suất Max 100W led ( hoặc 300W sợi đốt) ; 

đóng gói 30 cái/ hộp

220,000 

19
Chiết áp quạt 100W cỡ 

M
R30-CM32

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Điện 

áp 220-240/10A; điều kiển max 300W cho quạt ; 

đóng gói 30 cái/ hộp
220,000 

20 Đèn báo đỏ cỡ S R30-CSL

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu đỏ; Điện áp 

220-240/10A/ công suất đèn 0.5W; đóng gói 40 

cái/ hộp
72,000 

21
Ổ cắm mạng đơn RJ45 

CAT5E cỡ S
R30-OE2

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; tiêu 

chuẩn CAT5E; kiểu RJ45; đóng gói 50 cái/ hộp 95,000 

22
Ổ cắm tivi cáp đồng 

trục size S
R30-OE3

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; tiêu 

cáp đồng trục; đóng gói 50 cái/ hộp 95,000 

23 Hạt che cỡ S R30-BL
Chất liệu nhựa PC chống cháy màu trắng; đóng 

gói 108 cái/ hộp 5,500 

24 Loa chuông cỡ 2/3 R30-C37

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng;  Điện 

áp 220-240V/10A cồn suất 0.8W Đóng gói 20 

cái/ hộp ; tiếng kêu Dingdoong
380,000 

25
Công tawscs chuông cỡ 

L
R30-C16

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng; Tiếp 

điểm hợp kim bạc; đai ốc bắt dây kiểu đai xiết 

bằng hợp kim; Điện áp 220-240V/10A; Đóng gói 

40 cái/ hộp; điểm sáng dạ quang

60,000 

26

Khóa nguồn khách sạn 

(không dùng tần số) cỡ 

L

R30C15

Chất liệu nhựa PC chống cháy, màu trắng có đèn 

báo đỏ; Tiếp điểm hợp kim bạc; Điện áp 220-

240/16A tương đương 3000W-3500W 

Đóng gói 20 cái/ hộp

800,000 

27

Mặt viền khung át đơn 

(lắp cho át tép đơn 1 

pha - đế âm cho át cài)

R30-CB1

Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Mặt nhựa PC chống cháy màu trắng, 

Lắp đế âm chữ nhật thông dụng

Kích thước: 118 x 74mm

Đóng gói 22 cái/hộp

55,000 
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28

Mặt viền khung át đôi  

(lắp cho át tép đơn 2 

pha - đế âm cho át cài)

R30-CB2

Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Mặt nhựa PC chống cháy màu trắng, 

Lắp đế âm chữ nhật thông dụng

Kích thước: 118 x 74mm

Đóng gói 22 cái/hộp

55,000 

29

Mặt viền khung át khối 

(lắp cho át khối đế âm 

loại thông dụng)

R30-CB3

Chất liệu: Đế thép sơn tĩnh điện 1.2mm

Mặt nhựa PC chống cháy màu trắng, 

Lắp đế âm chữ nhật thông dụng

Kích thước: 118 x 74mm

Đóng gói 20 cái/hộp

55,000 

Bảng giá này áp dụng từ ngày 22/05/2023 cho đến khi có thông báo mới

Sản phẩm bảo hàng kết cấu 12 năm; linh kiện điện 36 tháng; các thiết bị liên quan đến điện tử bảo hành 12 tháng


